
Phụ lục 1.1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục 

 

TT Hoạt động giáo dục Số tiết lớp 1 Số tiết lớp 2 Số tiết lớp 3 Số tiết lớp 4 Só tiết lớp 5 Ghi hú 

  Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK 1 HK2  

Môn học/hoạt động giáo dục bắt buộc 

1 Tiếng Việt 420 216 204 350 180 170 245 126 119 245 126 119 245 126 119  

2 Toán 105 54 51 175 90 85 175 90 85 175 90 85 175 90 85  

3 Đạo đức 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17  

4 Tự nhiên & xã hội 70 36 34 70 36 34 70 36 34        

5 Khoa học          70 36 34 70 36 34  

6 Lịch sử và Địa lý          70 36 34 70 36 34  

7 Giáo dục thể chất 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34  

8 Âm nhạc 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17  

9 Mĩ thuật 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17  

10 Hoạt động trải nghiệm 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51  

11 Ngoại ngữ       70 36 34 70 36 34 70 36 34  

12 Tin học và Công nghệ       70 36 34 70 36 34 70 36 34  

 Tổng tiết/ năm 875 450 425 875 450 425 910 468 442 980 504 476 980 504 476  

                  

2. Môn học tự chọn 

1 Tiếng dân tộc thiểu số                 

2 Ngoại ngữ 1(lớp 4,5)                 

3 Tin học (lớp 3,4,5)                 

 Tổng tiết/ năm                 

3.Hoat động củng cố tăng cường 

1 Tiếng Việt             70 36 34  

2 Toán             35 18 17  

3 Đọc sách 35 18 17 35 18 17    35 18 17 35 18 17  

TỔNG  35 18 17 35 18 17    35 18 17 140 72 68  



Phụ lục 1.2. Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học 

 

Tháng Chủ điểm Nội dung trọng tâm Hình thức tổ chức 
Thời gian thực 

hiện 
Người thực hiện 

Lực lượng cùng 

tham gia 

 

 

Tháng 9 

 

Mái trường 

thân yêu, 

an toàn 

giao thông 

- Giáo dục về truyền thống nhà 

trường, về nội quy trường lớp. 

- Giáo dục an toàn giao thông. 

- Vui Trung Thu. 

Tổ chức hoạt động tập 

thể toàn trường vui Tết 

Trung thu; Tổ chức cho 

HS thực hành tham gia 

giao thông trên mô hình. 

Tiết chào cờ, 

sinh hoạt lớp, 

HĐTN và 01 

buổi vào dịp rằm 

tháng 8 âm lịch. 

 

Tổng phụ trách lên 

kế hoạch, phối hợp 

cùng GVCN và 

các đoàn thể. 

 

 

Ban đại diện cha 

mẹ học sinh 

 

Tháng 

10 

Vòng tay 

bạn bè, 

Ngày phụ 

nữ Việt 

Nam 

- Giáo dục tình cảm bạn bè, tình 

nhân ái, nhân đạo. 

- Giáo dục HS yêu quý, tôn 

vinh phụ nữ Việt. 

 

Tổ chức hoạt động theo 

lớp và tập thể toàn 

trường. 

 

Tiết chào cờ, 

sinh hoạt lớp, 

HĐTN. 

Tổng phụ trách 

phối hợp cùng 

GVCN lên kế 

hoạch thực hiện 

 

 

 

Tháng 

11 

 

 

Biết ơn 

Thầy cô 

giáo 

 

- Giáo dục lòng kính trọng và 

biết ơn thầy cô giáo. 

- Hoạt động văn nghệ chào 

mừng. 

 

 

Tổ chức hội diễn văn 

nghệ, thể dục thể thao 

toàn trường. 

Tiết chào cờ, 

sinh hoạt lớp, 

HĐTN và thời 

gian ngoài giờ 

lên lớp trong các 

tuần trước ngày 

20/11. 

 

Tổng phụ trách lên 

kế hoạch, phối hợp 

cùng GVCN và 

các đoàn thể 

 

 

Ban đại diện cha 

mẹ học sinh 

 

 

 

Tháng 

12 

 

 

 

Uống nước 

nhớ nguồn 

22/12 

 

 

- Giáo dục lòng tự hào và biết 

ơn đối với những người đã ngã 

xuống vì độc lập tự do của Tổ 

quốc. 

Tổ chức hoạt động tập 

thể theo lớp, khối lớp; 

Toàn trường giao lưu nói 

chuyện truyền thống 

cùng Hội Cựu chiến binh 

về ngày truyền thống; tìm 

hiểu, chăm sóc địa chỉ 

đỏ, thăm đơn vị bộ đội 

trên địa bàn. 

 

 

Tiết chào cờ, 

sinh hoạt lớp, 

HĐTN và thời 

gian ngoài tiết 

học chính khóa. 

 

 

Tổng phụ trách 

phối hợp cùng 

GVCN và các 

đoàn thể lên kế 

hoạch thực hiện 

 

 

Hội Cựu chiến 

binh thị trấn Đức 

An; Ban đại diện 

cha mẹ học sinh 

 

Tháng 1 
Giữ gìn 

truyền 
thống văn 

- Giáo dục truyền thống văn hóa 

dân tộc. 

Tổ chức hoạt động tập 

thể theo lớp, khối lớp, 
toàn trường; Tổ chức 

Tiết chào cờ, 

sinh hoạt lớp, 
HĐTN và 01 

Tổng phụ trách 

phối hợp cùng 
GVCN lên kế 

Ban đại diện cha 

mẹ học sinh 



 hóa dân 

tộc, Ngày 

học sinh- 

sinh viên 

- Giáo dục truyền thống cách 

mạng cho học sinh. 

hoạt động chào mừng 

xuân Ất Tỵ. 

ngày hoạt động. hoạch thực hiện  

 

 

Tháng 2 

Em yêu Tổ 

quốc Việt 

Nam, 

mừng 

Đảng 

mừng xuân 

 

- Giáo dục tình yêu đối với quê 

hương, đất nước, tình yêu với 

Đảng CSVN. 

 

Tổ chức hoạt động tập 

thể theo lớp, khối lớp, 

toàn trường. 

 

Tiết chào cờ, 

sinh hoạt lớp, 

HĐTN 

 

Tổng phụ trách 

phối hợp cùng 

GVCN lên kế 

hoạch thực hiện 

 

 

 

 

 

Tháng 3 

 

 

Yêu quý 

mẹ và cô, 

Ngày hội 

thiếu nhi 

vui khỏe 

- Giáo dục tình cảm yêu quý đối 

với bà, mẹ, cô giáo, chị em gái; 

tôn trọng, thân thiện , đoàn kết 

với các bạn gái. 

- Giáo dục niềm tự hào, ý chí 

quyết tâm học tập, rèn luyện 

phấn đấu để xứng đáng đội viên 

TNTPHCM. 

 

 

Tổ chức hoạt động tập 

thể theo lớp, khối lớp, 

toàn trường “Ngày hội 

thiếu nhi vui khỏe”. 

 

Tiết chào cờ, 

sinh hoạt lớp, 01 

buổi “Ngày hội 

thiếu nhi vui 

khỏe”; Tổ chức 

Kết nạp đội viên 

 

 

Tổng phụ trách lên 

kế hoạch, phối hợp 

cùng GVCN và 

các đoàn thể 

 

 

 

Ban đại diện cha 

mẹ học sinh 

 

 

 

Tháng 4 

 

 

Hòa bình 

và hữu 

nghị 

- Giáo dục tình đoàn kết hữu 

nghị giữa các dân tộc, các quốc 

gia trên thế giới. 

- Hiểu biết và tự hào về chiến 

thắng 30-4-1975. 

 

 

Tổ chức hoạt động tập 

thể theo lớp, khối lớp, tổ 

chức ngày Hội đọc sách 

toàn trường. 

Tiết chào cờ, 

sinh hoạt lớp, 

HĐTN, 01 buổi 

hưởng ứng 

“Ngày sách và 

văn hóa đọc”. 

Tổng phụ trách 

Đội, cán bộ thư 

viện, cán bộ phụ 

trách phong trào 

phối hợp cùng 

GVCN và các 

đoàn thể lên kế 

hoạch thực hiện. 

 

 

 

Tháng 5 

 

Bác hồ 

kính yêu 

- Giáo dục tình cảm kính yêu 

Bác Hồ; kỷ niệm ngày SN Bác 

19/5. 

- Giáo dục ý thức đội viên Đội 

TNTP HCM. 

 

Tổ chức hoạt động tập 

thể theo lớp, khối lớp, 

toàn trường. 

 

Tiết chào cờ, 

sinh hoạt lớp, 

HĐTN 

Tổng phụ trách 

phối hợp cùng 

GVCN lên kế 

hoạch thực hiện. 

 



Phụ lục 1.3. Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu người học 

và trong thời gian bán trú tại trường (trong trường hợp có học sinh bán trú) 

 

STT Nội dung Hoạt động Đối tượng/quy mô Thời gian Địa điểm Ghi chú 

1       

2       

 

Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học 

và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần 

Năm học 2024-2025 

 

TUẦN 16 

THỜI GIAN Ngày/tháng  Ngày/tháng Ngày/tháng 
Thứ 4- 
1/1/2024 

Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 
 

Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 Chào cờ       
 

Nghỉ tết dương 

lịch 01/1/2025 vào 

thứ 4, chương trình 

ngày thứ 4 tổ chức 

dạy bù vào thứ 7, 

ngày 04/1/2025. 

2 ………       

3 ………       

4 ………       

 

Chiều 

5 ………       

6 ………       

7 ………       

Tổng số tiết/tuần   

 



 

TUẦN KẾ TIẾP TUẦN 29 

THỜI GIAN Ngày/tháng 
Thứ 2- 

07/4/2025 

Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 
 

Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
 

Buổi 
 

Tiết học 

Thứ 2 
 

Thứ 3 Thứ 4-  

  30/4/2025 

Thứ 5 
1/5/2025 

Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 Chào cờ        

Nghỉ ngày giỗ tổ 

Hùng Vương vào thứ 

2 ngày 10/3 âm lịch 

(07/4/2025 dương 

lịch), chương trình 

được dạy bù vào thứ 7 

,ngày 12/4/2025 (tuần 

29) 

 

 

2 ………       

3 ………       

4 ………       

 

Chiều 

5 ………       

6 ………       

7 ………       

Tổng số tiết/tuần   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TUẦN KẾ TIẾP TUẦN 32 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 
 

Điều chỉnh kế hoạch 

Tuần 
 

Buổi 
 

Tiết học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4-  

  30/4/2025 

Thứ 5 
1/5/2025 

Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

 

 

Sáng 

1 Chào cờ        

Nghỉ lễ 30/4 vào thứ 

4,nghỉ lễ Quốc tế lao 

động 01/5 vào thứ 5. 

Tổ chức dạy bù 2 

ngày thứ 7, ngày 

26/4/2025 (tuần 31) 

và thứ 7, ngày 

03/5/2025 

 (tuần 32) 

2 ………       

3 ………       

4 ………       

 

Chiều 

5 ………       

6 ………       

7 ………       

Tổng số tiết/tuần   



TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Chi chú 

1 Tiếng Việt          5,670  

2 Toán 3045  

3 Đạo đức 665  

4 Âm nhạc 665  

5 Mĩ thuật 665  

6 TNXH 770  

7 Khoa học 560  

8 Lịch sử và Địa lý 560  

9 Giáo dục thể chất 1,330  

11 Công nghệ 420  

12 Tin học 420  

13 Hoạt động trải nghiệm 1,995  

14 Tiếng Anh 840  

15 Tiếng việt tăng cường 280  

16 Toán tăng cường 140  

17 Đọc sách thư viện 525  

18 Sinh hoạt chuyên môn  Sinh hoạt chuyên môn vào chiều thứ 6 một số tuần học 

19 
Các ngày nghỉ trong năm 

 
Các ngày nghỉ lễ được dạy bù vào thứ 7 tuần trước 

20 Tổng số tiết học kỳ I 9.540  

21 Tổng số tiết học kỳ II 9.010  

22 Tổng số tiết dạy cả năm học 18.550  



 


